
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh
chỉ chọn một phương án.

Câu 1 (TD1.2). Cho hàm số  xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như sau:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hàm số  đồng biến trên khoảng  và .

B. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số  nghịch biến trên khoảng  và .

D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

Câu 2 (TD1.2). Cho hàm số  liên tục và có bảng biến thiên trên  như hình sau.

Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên . Chọn khẳng định đúng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3 (TD1.2). Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  thuộc khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4 (TD1.2). Cho hàm số  xác định trên  có  và . Chọn khẳng định đúng trong
các khẳng định sau:

A. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận đứng .

B. Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang .
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C. Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số  có một điểm cực trị.
Câu 5 (TD2.1). Đồ thị bên dưới là của hàm số nào sau đây? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 6 (TD1.2). Cho hình hộp . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Khẳng định nào
dưới đây là khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7 (TD1.2). Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho vectơ . Tọa độ của điểm

 là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 8 (TD2.3). Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vectơ , . Giá trị của

 bằng:

A. . B. . C. . D. .
Câu 9 (TD1.1). Thống kê chỉ số chất lượng không khí tại một địa điểm vào các ngày trong tháng 6/2024 được cho
trong bảng sau:

Chỉ số AQI

Số ngày 5 11 7 4 3

Khoảng biến thiên  của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10 (TD1.2). Đo chiều cao của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

A. . B. .                   C. . D. .

Câu 11 (GQ1.2). Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
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Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là:

A. . B. . C. . D. 

Câu 12 (GQ1.2). Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm . Số điểm
cực trị của hàm số đã cho là:

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 (GQ2.1). Cho hàm số .

a) .

b) Với , hàm số đồng biến trên khoảng .

c) Với , hàm số nghịch biến trên khoảng .

d) Hàm số đồng biến trên khoảng  khi .

Câu 2 (GQ2.1). Cho hàm số  có đồ thị  và ,  là hai điểm cực trị của .

a) .

b)  và  nằm ở hai phía của trục tung.

c) Đường thẳng  có phương trình là .

d)  và  đối xứng nhau qua đường thẳng  có phương trình là .

Câu 3 (GQ2.1). Trong không gian , cho tam giác  có .

a) Độ dài đoạn thẳng  là .

b) Tứ giác  là hình bình hành khi .

c) Biết  khi đó tam giác  vuông tại  thì .

d)  là điểm nằm trên đoạn  sao cho  thì độ dài  bằng  .
Câu 4 (GQ1.4). Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu về số tiền mà 60 khách hàng mua trà sữa ở một cửa hàng trong một
buổi sáng.

Nhóm

Số khách
hàng

5 8 25 20 2

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là 56.
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 50.
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 12,7.
d) Phương sai của mẫu số liệu trên lớn hơn 93.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1 (MH2.1). Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là . Vận tốc dòng nước là . 

Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là thì năng lượng tiêu hao của cá trong  giờ được cho bởi công

thức , trong đó  là hằng số và  tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng
nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

Câu 2 (MH2.1). Ông An muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng  để làm khu vườn. Để chi
phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông An đã mua mảnh đất có kích thước

(với  là chiều dài,  là chiều rộng của khu vườn). Khi đó, kết quả của  bằng bao nhiêu?
Câu  3  (MH2.1). Một  công  ty  sản  xuất  đồ  gia  dụng  ước  tính  chi  phí  để  sản  xuất   (sản  phẩm)  là

 (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản

phẩm không vượt quá  (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của .

Câu 4 (MH2.1). Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang , một bên cao

 và một bên cao . Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu
được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

Con đường  xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: .

Hai cột đỡ dọc  và  (song song với trục ) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường . Tính

tổng độ dài đoạn  và , biết rằng  và  là hai điểm đối xứng qua ;  là đoạn có độ dài lớn nhất
(làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
Câu 5 (MH1.1). Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên

là hình chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào

móc  của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp   bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng

 một góc . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. 

Biết các lực căng   đều có cường độ là  , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là

. Tính  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

4



Câu 6 (MH2.1). Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ  n
hư hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI

PHẦN I (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn C D C B B B B C A D C B

PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

 Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
 Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ

b) S b) S b) Đ b) Đ

c) S c) S c) S c) Đ

d) Đ d) Đ d) Đ d) S

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh được  Điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn 30 150 49,5 64

LỜI GIẢI CHI TIẾT
II. PHẦN II

Câu 1. Cho hàm số .

a) .

b) Với , hàm số đồng biến trên khoảng .

c) Với , hàm số nghịch biến trên khoảng .

d) Hàm số đồng biến trên khoảng  khi .
Giải:

a) Ta có  nên . 
Do đó a) đúng.

b) Với  ta có 
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Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Do đó b) sai.

c) Với , ta có .

Suy ra .

Vậy hàm số đồng biến trên .
Do đó c) sai.

d) Hàm số  đồng biến trên khoảng 

.

.

Xét ;

.

.
Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy .
Do đó d) đúng.

Câu 2. Cho hàm số  có đồ thị  và ,  là hai điểm cực trị của .

a) .

b)  và  nằm ở hai phía của trục tung.

c) Đường thẳng  có phương trình là .

d)  và  đối xứng nhau qua đường thẳng  có phương trình là .
Giải:

a) Ta có  suy ra .
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Do đó a) đúng.

b) 

; 

Suy ra  và 

Do  nên  và  nằm ở cùng một phía của trục tung.
Do đó b) sai.

c) Ta có 

Suy ra đường thẳng  có phương trình là .
Do đó c) sai.

d) Đường thẳng  có phương trình là  nên  có vtpt .

. Suy ra  và  cùng phương với nhau. Do đó .

Ta có  là trung điểm của đoạn thẳng  và .

Vậy  và  đối xứng nhau qua đường thẳng .
Do đó d) đúng.

Câu 3. Trong không gian , cho tam giác  có .

a) Độ dài đoạn thẳng  là .

b) Tứ giác  là hình bình hành khi .

c) Biết  khi đó tam giác  vuông tại  thì .

d)  là điểm nằm trên đoạn  sao cho  thì độ dài  bằng  .
Giải:
a) Đúng

Ta có: 
b) Đúng

Gọi .

Ta có: 

 là hình bình hành khi . Vậy .
c) Sai

Gọi 

Tam giác  vuông tại  thì 
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Ta có: 

Khi đó 

Vậy không có điểm  thỏa mãn.
d) Đúng

Điểm M thuộc đoạn thẳng AB và 

Nên 

.

Độ dài đoạn thẳng .
Câu 4. Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu về số tiền mà 60 khách hàng mua trà sữa ở một cửa  hàng trong một buổi
sáng.

Nhóm

Số khách
hàng

5 8 25 20 2

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là 56.
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 50.
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 12,7.
d) Phương sai của mẫu số liệu trên lớn hơn 93.

Giải:
Ta có bảng sau:

Nhóm Giá trị đại diện Tần số Tần số tích lũy

35 5 5

45 8 13

55 25 38

65 20 58

75 2 60

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

(nghìn đồng).

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là: (nghìn đồng).
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c) Nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng , tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

(nghìn đồng).

Nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng , tứ phân vị thứ ba của mẫu số

liệu là: (nghìn đồng).

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là: (nghìn đồng).
d) Phương sai của mẫu số liệu trên là:

(nghìn đồng).
III. PHẦN III

Câu 1. Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là . Vận tốc dòng nước là . Nếu vận tốc

bơi của cá khi nước đứng yên là thì năng lượng tiêu hao của cá trong  giờ được cho bởi công thức

, trong đó  là hằng số và  tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào
thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?
Giải:

Khi bơi ngược dòng, vận tốc của cá là: .

Thời gian để cá vượt khoảng cách  là .

Năng lượng tiêu hao của cá khi vượt khoảng cách  là .

,  .
Bảng biến thiên 

Từ bảng biến thiên ta thấy vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng  thì năng lượng tiêu
hao của cá giảm.

Đáp số: .
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Câu 2. Ông An muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng  để làm khu vườn. Để chi phí xây

dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông An đã mua mảnh đất có kích thước (với

 là chiều dài,  là chiều rộng của khu vườn). Khi đó, kết quả của  bằng bao nhiêu?
Giải:

Để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất thì chu vi mảnh đất phải bé nhất.

Gọi  là chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật .

Suy ra, chiều rộng là .

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là 

Ta có: 

 
Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy 

Suy ra chu vi mảnh đất hình chữ nhật bé nhất khi chiều dài bằng , chiều rộng bằng 

Vậy .
Đáp số: 30.

Câu 3. Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất  (sản phẩm) là  (nghìn

đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá 

(nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Giải:

Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là .

Ta có .

.
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Vậy khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm càng giảm,

nhưng không dưới  nghìn đồng.

Đáp án: 

Câu 4. Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang , một bên cao  và

 một bên cao . Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ
trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

Con đường  xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: .

Hai cột đỡ dọc  và  (song song với trục ) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường . Tính

tổng độ dài đoạn  và , biết rằng  và  là hai điểm đối xứng qua ;  là đoạn có độ dài lớn nhất
(làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
Giải:

Theo đề bài, ta có phương trình của Parabol là .
Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là:

 với 

Xét 
Bảng biến thiên:
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Dựa vào bảng biến thiên,  là đoạn có độ dài lớn nhất khi 

Vì và  là hai điểm đối xứng qua 

Tổng độ dài .
Đáp án: 49,5

Câu 5. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình

chữ nhật , mặt phẳng  song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc 

của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng  một
góc . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. 

Biết các lực căng   đều có cường độ là  , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là

. Tính  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Giải:
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Gọi  là các điểm thỏa mãn : .

Vì  bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng một góc  nên 

cũng bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng một góc . 

Mặt khác  là hình chữ nhật nên  cũng là hình chữ nhật có tâm O.

Từ các điều kiện trên ta suy ra . Khi đó .

Ta có:  nên 

Xét tam giác  vuông tại O nên .

Ta có: .

Mặt khác :  với   là trọng lực tác động lên khung chứa xe ô tô.

Suy ra: .

Trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là .

Theo bài ra ta có: 

Đáp án:
 
 .

Câu 6. Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ  như hình vẽ. 
Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.

Giải:
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Khối đa diện tạo ra mái nhà được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật và khối lăng
trụ đứng tam giác nên 

Mà 

Theo hình vẽ hệ trục có suy ra 

Khi đó, (đvtt).

Đáp án:
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